
Nam Nữ
Mã số hiện 

giữ
Bậc

Hệ số 

lương

Thời 

điểm 

tính 

nâng 

lương 

lần sau

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình 
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luận 

chính 

trị

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 
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Trình độ 

tin học 

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Khác (nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Từ CDNN Giáo viên THPT hạng II lên CDNN Giáo viên THPT hạng I: 02 người

Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 người

1
Vương Văn 

Tâm
03/2/1975 Thái

Hiệu 

trưởn

g

THPT 

Thành 

phố

26 năm
07 năm 

7 tháng
V.07.05.14 5 5,36

01/9/202

2

Đâị học 

Thể dục 

Thể thao, 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Giáo dục

Cao 

cấp

 Giáo viên 

THPT hạng 

II ngày 

12/01/2022

ƯDCNTT

CB

Tiếng 

Anh B1

 Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông; 

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

ngạch 

Chuyên 

viên chính

1. Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 

2449/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2022).

2. Được tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh "HTXSNV công tác từ năm 

học 2013-2014 đến năm học 2014-2015" 

(Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 

24/7/2015)

3. Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh năm 2014, 2023 (Quyết định số 

838/QĐ-UBND ngày 31/7/2014; Quyết 

định số 1302/ QĐ-UBND ngày 11/8/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh)

Năm học 

1. 2019-2020:  HT tốt

2. 2020-2021: HT xuất sắc

3. 2021-2022:  HT xuất sắc

4. 2022-2023:  HT xuất sắc 

5. Năm 2024: HT xuất sắc

Hiệu trưởng 

(Hạng 

CDNN 

tương ứng: 

Hạng II trở 

lên)

2
Phạm Thị 

Duyên
05/2/1973 Kinh

Phó 

Hiệu 

trưởn

g

Trường 

THPT 

chuyên 

Lê Quý 

Đôn

29 năm
07 năm 

7 tháng
V.07.05.14 6 5,70

01/12/20

24

Đại học 

ngành 

Ngữ văn, 

Thạc sĩ 

ngôn ngữ 

Việt Nam

Trung 

cấp

 Giáo viên 

THPT hạng 

II  ngày 

06/9/2019

ƯDCNTT

CB

Tiếng 

Anh B1

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông 

 1. Được tặng Bẳng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh "HTXSNV công tác từ năm 

học 2019-2020 đến năm học 2020-2021" 

(Quyết định số 1041/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2021) 

2. Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh (Quyết định số 1001/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh)

Năm học 

1. 2019-2020: HT xuất sắc

2. 2020-2021: HT xuất sắc

3. 2021-2022: HT xuất sắc

4. 2022-2023: HT tốt

5. Năm 2024: HT tốt

Phó Hiệu 

trưởng 

(Hạng 

CDNN 

tương ứng: 

Hạng III trở 

lên)

Họ và tên

Biểu số 05

Mức đánh giá, xếp loại 05 

năm liền kề

PHỤ LỤC V

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG I NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND  ngày       tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Ngày tháng năm sinh

Dân 

tộc

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ 

CDNN 

(kể cả 

CDNN 

tương 

đương) 

trừ thời 

gian tập 

sự

Thời 

gian giữ 

CDNN  

liền kề 

với 

CDNN 

dự xét

Mức lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề 

nghiệp dự xét

Vị trí việc 

làm

Ghi 

chú

Thành tích theo yêu cầu của hạng chức 

danh nghề nghiệp dự xét
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